
 

STT Họ và tên Chức vụ Địa chỉ hòm thư công vụ Số điện thoại  

cơ quan 

1 Sở Văn hóa và Thể thao contact-svhtt@laocai.gov.vn  0214.3840039 

Lãnh đạo Sở 

 Đinh Minh Hà Giám đốc dmha-svhtt@laocai.gov.vn 0214.3844728 

 Nguyễn Thái Hòa Phó giám đốc nthoa-svhtt@laocai.gov.vn 0214.3840005 

 Nguyễn Đình Dũng Phó Giám đốc nddung- svhtt@laocai.gov.vn 0214.3846686 

Văn phòng Sở vanphong-svhtt@laocai.gov.vn  

1 Nguyễn Tố Loan Chánh Văn phòng ntloan-svhtt@laocai.gov.vn 02143.846587 

2 Đỗ Quang Sơn Phó Chánh Văn phòng dqson-svh@laocai.gov.vn  0214.3840285 

3 Đào Nguyên Lực Phó Chánh văn phòng dnluc-svhtt@laocai.gov.vn  

4 Nguyễn Thị Lan Phương Phó Chánh văn phòng ntlphuong-svhtt@laocai.gov.vn 

5 Phu Ngọc Lan Chuyên viên pnlan-svhtt@laocai.gov.vn 

6 Hoàng Thị Thêu Chuyên viên httheu-svhtt@laocai.gov.vn 

7 Vũ Thị Hồng Diệp Chuyên viên vthdiep-svhtt@laocai.gov.vn 

8 Trần Kim Tuấn Chuyên viên tktuan-svhtt@laocai.gov.vn 

9 Đỗ Quang Chiến Chuyên viên dqchien-svhtt@laocai.gov.vn 

10 Nguyễn Thị Thu Hà Chuyên viên nttha-svhtt@laocai.gov.vn 

11 Bùi Thị Thúy Hằng Chuyên viên btthang-svhtt@laocai.gov.vn 

12 Phan Thị Thúy Chuyên viên ptthuy-svhtt@laocai.gov.vn 

Thanh Tra Sở ptt-svhtt@laocai.gov.vn  

1 An Đông Phong Chánh Thanh tra adphong-svhtt@laocai.gov.vn 0214.3844873 

2 Vũ Cao Kỳ Phó Chánh thanh tra vcky-svhtt@laocai.gov.vn 

3 Nguyễn Quang Vinh Phó Chánh thanh tra nqvinh-svhtt@laocai.gov.vn 

4 Đặng Ngọc Quang Thanh tra viên dnquang-svhtt@laocai.gov.vn 

Phòng Quản lý Văn hóa pnvvh-svhtt@laocai.gov.vn  

1 Đinh Thị Phương Trưởng phòng dtphuong-svhtt@laocai.gov.vn 0214.3842774 

2 Sần Quang Sơn Phó Trưởng phòng sqson-svhtt@laocai.gov.vn 

3 Đặng Tiến Dũng Chuyên viên dtdung-svhtt@laocai.gov.vn 

4 Trần Thị Thu Hiền Chuyên viên ttthien-svhtt@laocai.gov.vn 

5 Nguyễn Thị Vân Chuyên viên ntvan-svhtt@laocai.gov.vn 

6 Bùi Đức Duy Chuyên viên bdduy-svhtt@laocai.gov.vn 

Phòng Văn hóa Cơ sở &GĐ pxdds-svhtt@laocai.gov.vn  

1 Vũ Thị Thanh Nhàn Trưởng phòng vttnhan-svhtt@laocai.gov.vn 0214.3841876 

2 Phạm Thanh Đồng Phó trưởng phòng ptdong-svhtt@laocai.gov.vn 

3 Đặng Văn Việt Chuyên viên dvviet-svhtt@laocai.gov.vn 

4 Chảo Chử Chấn Chuyên viên ccchan-svhtt@laocai.gov.vn 

5 Vũ Thị Kim Oanh Chuyên viên vtkoanh-svhtt@laocai.gov.vn 

6 Vàng Thị Nga Chuyên viên vtnga-svhtt@laocai.gov.vn 

Phòng Quản lý TDTT pnvtdtt-svhtt@laocai.gov.vn   

1 Đặng Thanh Tùng Trưởng phòng dttung-svhtt@laocai.gov.vn 0214.3845006 

2 Vàng Thị Mười Chuyên viên vtmuoi-svhtt@laocai.gov.vn 

3 Nguyễn Công Kiên Phó trưởng phòng nckien-svhtt@laocai.gov.vn 

4 Trần Nhật Minh Chuyên viên tnminh-svhtt@laocai.gov.vn 

5 Trần Minh Phượng Chuyên viên tmphuong-svhtt@laocai.gov.vn 

Phòng Di sản Văn hóa pdsvh-svhtt@laocai.gov.vn  

1 Dương Tuấn Nghĩa Trưởng phòng dtnghia-svhtt@laocai.gov.vn 0214.3842732 

2 Nguyễn Thị Minh Tú Phó Trưởng phòng ntmtu-svhtt@laocai.gov.vn 

3 Nguyễn Ngọc Thanh Chuyên viên nnthanh-svhtt@laocai.gov.vn 

4 Vũ Thị Trang Chuyên viên vttrang-svhtt@laocai.gov.vn 
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